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Quý 2/2026

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng

VND VND VND VND VND VND
- 478.771.919.871 - - 459.164.250.433 - -

142.779.580.514 - - 143.394.589.704 - -

146.154.699.891 - - 106.124.858.260 - -

79.063.581.392 77.878.799.609

67.448.961.289 65.603.620.943

52.157.830.880 - - 66.162.381.917 - -

487.604.653.966 - - 459.164.250.433 - -

Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khác

Tại ngày 30/06/2026, Công ty có khoản đầu tư trái phiếu IPA12402 của Công ty CP Tập đoàn đầu tư IPA với tổng số lượng là 601 trái phiếu thông qua hợp đồng mua bán trái phiếu giữa 
Công ty và Công ty CP chứng khoán VNDIRECT, lãi suất trái phiếu là 9,5%/năm . Công ty có quyền và sẽ thực hiện việc trả lại số trái phiếu này vào ngày 10/08/2026 với lợi suất đầu tư là 
8,5%/năm

30/06/2026 01/01/2026

Số 55, đường K2, phường Từ Liêm, Hà Nội

Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 
TMCP VIETINBANK - CN Thanh 
Xuân

Công ty CP chứng khoán VNDIRECT

Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 
thương mại TNHH MTV kỷ nguyên 
thịnh vượng

Đầu tư ngắn hạn

Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 
(VPBANK)
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27 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

 Vốn đầu tư của chủ 
sở hữu 

 Thặng dư vốn cổ phần 
 Vốn khác của 

chủ sở hữu 
 Cổ phiếu quỹ 

 Chênh lệch tỷ giá 
hối đoái 

 Quỹ đầu tư phát 
triển 

 Lợi nhuận chưa 
phân phối 

 Lợi ích cổ đông 
không kiểm soát 

 Cộng 

 VND  VND  VND  VND  VND  VND  VND  VND  VND 

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025

Số dư đầu năm trước 250.000.000.000 4.115.775.000 - - - 4.028.775.960 683.153.692.199 - 941.298.243.159

Tăng vốn trong kỳ trước - - - - - - - - -

Lãi/lỗ trong kỳ trước - - - - - - 20.944.717.857 - 20.944.717.857

Phân phối lợi nhuận - - - - - - - - -

Chi trả cổ tức - - - - - - (625.000.000.000) - (625.000.000.000)

Trích quỹ Khen thưởng phúc 
lợi - - - - - - (17.700.549.917) - (17.700.549.917)

Số dư cuối kỳ trước 250.000.000.000 4.115.775.000 - - - 4.028.775.960 61.397.860.139 - 319.542.411.099

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/6/2026

Số dư đầu năm nay 250.000.000.000 4.115.775.000 - - - 4.028.775.960 226.506.982.880 - 484.651.533.840

Tăng vốn trong kỳ này - - - - - - - - -

Công ty con tăng vốn trong 
kỳ này - - - - - - - - -

Lợi nhuận thuần trong kỳ này - - - - - - 79.982.867.979 - 79.982.867.979

Cổ tức công bố - - - - - - - - -

Trích quỹ đầu tư phát triển - - - - - - - - -

Trích quỹ khen thưởng phúc 
lợi - - - - - - (1.860.538.406) - (1.860.538.406)
Số dư cuối kỳ này 250.000.000.000 4.115.775.000 - - - 4.028.775.960 304.629.312.453 - 562.773.863.413

- - - - - - - -

Số 55, đường K2, phường Từ Liêm, Hà Nội
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11 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

VND VND VND VND VND VND

Nguyên giá

NG0 Số dư đầu năm - - - 38.881.818 43.611.111 82.492.929

NG1 - Mua trong kỳ - - - - - -

NG2 - Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành - - - - -

Số dư cuối kỳ - - - 38.881.818 43.611.111 82.492.929

HM0 Giá trị hao mòn lũy kế

HM0 Số dư đầu năm - - - 38.881.818 35.639.195 74.521.013

HM1 - Khấu hao trong kỳ - - 7.971.916 7.971.916

Số dư cuối kỳ - - - 38.881.818 43.611.111 82.492.929

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm - - - - 7.971.916 7.971.916
Tại ngày cuối kỳ - - - - - -

Số 55, đường K2, phường Từ Liêm, Hà Nội

Tài sản cố định khác CộngNhà cửa, vật kiến trúc
Thiết bị, dụng cụ quản 

lý
Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn
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20 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

VND VND VND  VND VND VND

Thuế Giá trị gia tăng - 4.160.561.924 4.002.534.691           8.110.629.071                               -   52.467.544

Thuế Thu nhập doanh nghiệp - 38.537.631.761 19.614.906.577         44.537.631.761                               -   13.614.906.577

Thuế Thu nhập cá nhân - 1.101.076.089 261.787.086           1.328.234.808                               -   34.628.367

- 43.799.269.774 23.879.228.354         53.976.495.640 - 13.702.002.488

Số 55, đường K2, phường Từ Liêm, Hà Nội

Số phải nộp cuối kỳ Số phải nộp trong kỳ 
 Số đã thực nộp 

trong kỳ  
Số phải thu cuối kỳ Số phải nộp đầu nămSố phải thu đầu năm
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Phụ lục 4 : VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Giá trị Số có khả năng
 trả nợ

Tăng Giảm Giá trị Số có khả năng
 trả nợ

VND VND VND VND VND VND

Vay Ngắn hạn

- Vay Ngắn hạn 27.018.547.815 27.018.547.815 - -
- Vay và nợ dài hạn đến hạn trả

- - 27.018.547.815 27.018.547.815 - - 

1/1/2026 Trong kỳ 30/6/2026
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Số 55, đường K2, phường Từ Liêm, Hà Nội Quý 2/2026

Phụ lục 4: VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

Thông tin chi tiết liên quan đến các khoản vay ngắn hạn:

Bên cho vay Loại tiền vay Thời hạn vay Lãi suất năm Mục đích vay Hình thức đảm bảo 30/06/2026 01/01/2026

 VND  VND 

I. Vay ngắn hạn                              -                                -     

- VND 20/01/2026-
14/05/2026

6,80% Bổ sung vốn 
lưu động

Thế chấp bằng tài
sản

                             -                                -     

                             -                                -     

Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành
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